
STT Mã lớp học 
phần

Mã học 
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1 25201008008 010080 Luật an sinh xã hội 24104-K23CQD2 Luật Kinh tế 3 24/10/26 A701 18h00 Vấn đáp
2 25201025404 010254 Luật cạnh tranh 24102-K23CQD1 Luật Kinh tế 3 24/10/26 A704 18h00 Vấn đáp

3 25201068924 010689 Luật hành chính và tố tụng 
hành chính 25107-K24CQD2 Luật Kinh tế 71 24/10/26 B204 18h00 Vấn đáp

4 25201004523 010045 Luật lao động 24104-K23CQD2 Luật 10 24/10/26 A701 18h00 Vấn đáp
5 25201006912 010069 Luật sở hữu trí tuệ 24104-K23CQD2 Luật Kinh tế 4 24/10/26 A1104 18h00 Vấn đáp
6 25201003821 010038 Luật tố tụng hình sự 25101-K24CQD1 Luật Kinh tế 22 24/10/26 A804 18h00 Vấn đáp

7 25201010507 010105 Kỹ năng tư vấn pháp luật trong 
lĩnh vực dân sự 24102-K23CQD1 Luật 10 25/10/26 A801 07h00 Vấn đáp

8 25201003927 010039 Luật dân sự 1 25107-K24CQD2 Luật 29 25/10/26 A801 07h00 Vấn đáp
9 25201004019 010040 Luật dân sự 2 25101-K24CQD1 Luật 18 25/10/26 A801 07h00 Vấn đáp
10 25201007805 010078 Luật nhà ở 24104-K23CQD2 Luật 20 25/10/26 A801 07h00 Vấn đáp

11 25201007611 010076 Pháp luật về hợp đồng chuyên 
sâu 22-VB2CQ Luật 2 25/10/26 A801 07h00 Vấn đáp

12 25201007703 010077
Pháp luật về trách nhiệm bồi 
thường thiệt hại ngoài hợp 
đồng chuyên sâu

22-VB2CQ Luật 8 25/10/26 A801 07h00 Vấn đáp

13 25201004731 010047 Luật đất đai 24104-K23CQD2 Luật 19 25/10/26 A801 13h00 Vấn đáp
14 25201003217 010032 Luật hiến pháp Việt Nam 25107-K24CQD2 Luật Kinh tế 37 25/10/26 B204 13h00 Vấn đáp

15 25201008710 010087 Pháp luật kinh doanh bất động 
sản 24102-K23CQD1 Luật 12 25/10/26 A801 13h00 Vấn đáp

16 25201008806 010088 Pháp luật về thu hồi đất bồi 
thường và giải phóng mặt bằng 22-VB2CQ Luật 1 25/10/26 A801 13h00 Vấn đáp

17 25201005018 010050 Pháp luật cộng đồng ASEAN 24102-K23CQD1 Luật 5 27/10/26 A701 18h00 Vấn đáp
18 25201002715 010027 Tâm lý đại cương 25101-K24CQD1 Luật 35 28/10/26 A801 18h00 Vấn đáp
19 25201004818 010048 Công pháp quốc tế 25101-K24CQD1 Luật 12 31/10/26 B503 18h00 Vấn đáp
20 25201025607 010256 Công pháp quốc tế 24104-K23CQD2 Luật Kinh tế 3 31/10/26 B503 18h00 Vấn đáp
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21 25201003526 010035 Luật hình sự 1 25107-K24CQD2 Luật 19 31/10/26 A703 18h00 Vấn đáp
22 25201048509 010485 Luật hình sự 2 24102-K23CQD1 Luật Kinh tế 6 31/10/26 A703 18h00 Vấn đáp
23 25201008107 010081 Luật ngân hàng 24102-K23CQD1 Luật Kinh tế 3 31/10/26 A701 18h00 Vấn đáp
24 25201004637 010046 Luật tài chính 24104-K23CQD2 Luật 19 31/10/26 A701 18h00 Vấn đáp
25 25201004122 010041 Luật hôn nhân và gia đình 24104-K23CQD2 Luật 4 1/11/26 A801 07h00 Vấn đáp
26 25201026104 010261 Luật hôn nhân và gia đình 24104-K23CQD2 Luật Kinh tế 3 1/11/26 A801 07h00 Vấn đáp
27 25201005125 010051 Luật thương mại quốc tế 24102-K23CQD1 Luật 17 1/11/26 A804 07h00 Vấn đáp
28 25201025504 010255 Luật thương mại quốc tế 24102-K23CQD1 Luật Kinh tế 6 1/11/26 A804 07h00 Vấn đáp

29 25201003012 010030 Lý luận chung về nhà nước và 
pháp luật 25107-K24CQD2 Luật 40 1/11/26 B204 07h00 Vấn đáp

30 25201007908 010079 Luật đầu tư 24104-K23CQD2 Luật Kinh tế 3 1/11/26 A701 13h00 Vấn đáp
31 25201004333 010043 Luật thương mại 1 25101-K24CQD1 Luật Kinh tế 12 1/11/26 A701 13h00 Vấn đáp
32 25201004432 010044 Luật thương mại 2 24104-K23CQD2 Luật 19 1/11/26 A701 13h00 Vấn đáp
33 25201004918 010049 Tư pháp quốc tế 24102-K23CQD1 Luật 11 1/11/26 A801 13h00 Vấn đáp
34 25201025708 010257 Tư pháp quốc tế 24102-K23CQD1 Luật Kinh tế 9 1/11/26 A801 13h00 Vấn đáp

35 25201010104 010101 Kỹ năng soạn thảo văn bản 
hành chính thông dụng 22-VB2CQ Luật 1 7/11/26 A804 18h00 Thi viết

36 25201075606 010756
Lịch sử nhà nước, pháp luật và 
các học thuyết chính trị - pháp 
lý

25107-K24CQD2 Luật 20 7/11/26 A804 18h00 Thi viết

37 25201005203 010052 Luật học so sánh 22-VB2CQ Luật 1 7/11/26 A704 18h00 Thi viết
38 25201004225 010042 Luật tố tụng dân sự 24102-K23CQD1 Luật Kinh tế 9 7/11/26 A701 18h00 Vấn đáp

39 25201009006 010090 Pháp luật về quản trị nhân sự 
trong doanh nghiệp 22-VB2CQ Luật Kinh tế 1 7/11/26 A704 18h00 Thi viết

40 25201005303 010053 Xây dựng lập luận pháp lý và 
viết trong hành nghề luật 24102-K23CQD1 Luật 2 7/11/26 A704 18h00 Thi viết

41 25201003323 010033 Xây dựng văn bản pháp luật 25101-K24CQD1 Luật 10 7/11/26 A704 18h00 Thi viết
42 25201008513 010085 Luật môi trường 25107-K24CQD2 Luật Kinh tế 15 8/11/26 A801 07h00 Thi viết

43 25201009208 010092 Pháp luật Quốc tế và pháp luật 
Việt Nam về quyền con người 22-VB2CQ Luật 2 8/11/26 A801 07h00 Thi viết

44 25201006502 010065 Tâm lý học tội phạm 24102-K23CQD1 Luật 5 8/11/26 A801 07h00 Thi viết

45 25201069005 010690 Tội phạm học và phòng chống 
tham nhũng 25101-K24CQD1 Luật 12 8/11/26 A801 07h00 Thi viết

46 25201027207 010272 Kỹ năng tư vấn pháp luật thuế 24102-K23CQD1 Luật Kinh tế 2 8/11/26 A702 07h00 Thi viết
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47 25201027302 010273 Kỹ năng tư vấn pháp luật trong 
lĩnh vực thương mại 22-VB2CQ Luật Kinh tế 1 8/11/26 A702 07h00 Thi viết

48 25201026507 010265 Pháp luật tài chính doanh 
nghiệp 24102-K23CQD1 Luật Kinh tế 3 8/11/26 A702 07h00 Thi viết

49 25201025902 010259 Pháp luật về lao động đặc thù 22-VB2CQ Luật Kinh tế 4 8/11/26 A702 07h00 Thi viết

50 25201026405 010264 Hợp đồng trong hoạt động 
thương mại 24104-K23CQD2 Luật Kinh tế 6 8/11/26 A801 09h30 Thi viết

51 25201025209 010252 Kinh tế vi mô 25101-K24CQD1 Luật Kinh tế 50 8/11/26 A701 09h30 Thi viết

52 25201010012 010100 Kỹ năng chung về tư vấn pháp 
luật 24102-K23CQD1 Luật Kinh tế 8 8/11/26 A801 09h30 Thi viết

53 25201059509 010595 Nghề luật và đạo đức nghề luật 25101-K24CQD1 Luật 10 8/11/26 A801 09h30 Trắc nghiệm 
chấm máy

54 25201002906 010029 Nghề luật và phương pháp học 
ngành luật 22-VB2CQ Luật Kinh tế 1 8/11/26 A801 09h30 Trắc nghiệm 

chấm máy

55 25201000613 010006 Phương pháp điều tra xã hội 
học 25107-K24CQD2 Luật 17 8/11/26 A704 13h00 Thi viết

56 25201002414 010024 Quan hệ kinh tế quốc tế 25101-K24CQD1 Luật 25 8/11/26 A703 13h00 Thi viết
57 25201068007 010680 Tâm lý học kinh tế 25101-K24CQD1 Luật Kinh tế 7 8/11/26 A704 13h00 Thi viết

58 25201005413 010054
Tổ chức và hoạt động của Tòa 
án nhân dân, Viện kiểm sát 
nhân dân

22-VB2CQ Luật 2 8/11/26 A703 13h00 Thi viết

59 25201002212 010022 Xã hội học pháp luật 25101-K24CQD1 Luật 10 8/11/26 A704 13h00 Thi viết

Lưu ý Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2026
Thông tin khóa, lớp trên lịch thi là khóa, lớp danh nghĩa. Sinh viên có trách nhiệm chủ động kiểm tra lịch thi chi tiết của cá nhân trên tài 
khoản OneUni trước mỗi kỳ thi.

Trường hợp không thấy lịch thi hiển thị trên OneUni hoặc một môn thi hiển thị nhiều phòng thi, sinh viên phải liên hệ ngay Phòng Đào 
tạo đại học (Tầng 2, Nhà G) để được kiểm tra và xử lý kịp thời.

Sinh viên chỉ được dự thi khi có lịch thi hợp lệ trên tài khoản OneUni. Trường hợp không có lịch thi trên hệ thống, sinh viên không được 
phép vào phòng thi và dự thi dưới bất kỳ hình thức nào.


